Phụ lục 9

BẢNG KIỂM SẴN SÀNG VÀ GIÁM SÁT TUÂN THỦ

1. Nguyên tắc áp dụng

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng phụ lục này để tự kiểm tra mức độ sẵn sàng, giám sát tuân thủ, ghi nhận sai sót và triển khai biện pháp khắc phục. Có thể bổ sung nội dung chi tiết theo mức đáp ứng, quy mô và nhiệm vụ chuyên môn nhưng phải bảo đảm các nội dung cốt lõi dưới đây.

2. Bảng kiểm sẵn sàng đáp ứng Ebola

	TT
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Có quy trình sàng lọc tại điểm tiếp xúc đầu tiên
	Đạt/chưa đạt
	

	2
	Có khu cách ly tạm thời hoặc phương án kích hoạt khu cách ly
	Đạt/chưa đạt
	

	3
	Có phương án phân vùng xanh, vàng, đỏ và kiểm soát 06 luồng
	Đạt/chưa đạt
	

	4
	Có danh sách đầu mối lãnh đạo, KSNK, y tế dự phòng, xét nghiệm, chuyển tuyến
	Đạt/chưa đạt
	

	5
	Có cơ số phương tiện PHCN, hóa chất, vật tư vệ sinh tay, thùng chất thải, bộ xử lý tràn đổ
	Đạt/chưa đạt
	

	6
	Nhân viên liên quan đã được tập huấn và thực hành mặc/tháo phương tiện PHCN
	Đạt/chưa đạt
	

	7
	Có quy trình lấy mẫu, đóng gói, vận chuyển bệnh phẩm và xử lý sự cố
	Đạt/chưa đạt
	

	8
	Có quy trình vệ sinh môi trường, xử lý chất thải, đồ vải, dụng cụ và thi hài
	Đạt/chưa đạt
	

	9
	Có biểu mẫu báo cáo sự cố, phơi nhiễm và theo dõi sức khỏe 21 ngày
	Đạt/chưa đạt
	

	10
	Có cơ chế giám sát tuân thủ, phản hồi và cải tiến chất lượng
	Đạt/chưa đạt
	


3. Bảng kiểm giám sát tuân thủ thao tác nguy cơ cao

	TT
	Nội dung giám sát
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Sàng lọc đúng triệu chứng và yếu tố dịch tễ
	Đạt/chưa đạt
	

	2
	Phân luồng và cách ly ngay ca nghi ngờ
	Đạt/chưa đạt
	

	3
	Lựa chọn phương tiện PHCN phù hợp nhiệm vụ và mức nguy cơ
	Đạt/chưa đạt
	

	4
	Mặc phương tiện PHCN đúng trình tự, che phủ đầy đủ
	Đạt/chưa đạt
	

	5
	Tháo phương tiện PHCN đúng trình tự, cẩn thận, có kiểm soát, không phun hóa chất
	Đạt/chưa đạt
	

	6
	Vệ sinh tay đúng thời điểm
	Đạt/chưa đạt
	

	7
	Lấy mẫu, đóng gói, vận chuyển bệnh phẩm đúng quy trình
	Đạt/chưa đạt
	

	8
	Làm sạch trước khi khử khuẩn khi có chất hữu cơ
	Đạt/chưa đạt
	

	9
	Thu gom, đóng gói, vận chuyển chất thải an toàn
	Đạt/chưa đạt
	

	10
	Báo cáo ngay sự cố, phơi nhiễm hoặc thiếu hụt nguồn lực
	Đạt/chưa đạt
	


